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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định cụ thể về đối tượng; trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo

dục tại cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); chế độ đối với người

bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

được phân công quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại

cấp xã và những quy định khác có liên quan đến việc áp dụng biện pháp giáo dục tại

cấp xã.

Điều 2. Giáo dục tại cấp xã và thời hạn áp dụng

1. Giáo dục tại cấp xã là biện pháp xử lý hành chính do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

cấp xã quyết định đối với những người được quy định tại Điều 3 Nghị định này để

quản lý, giáo dục họ tại nơi cư trú.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là từ ba tháng đến sáu tháng.

Điều 3. Đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

1. Biện pháp giáo dục tại cấp xã được áp dụng đối với những đối tượng có nơi cư trú

nhất định sau đây :
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a) Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội

phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ Luật Hình sự;

b) Người từ đủ 12 tuổi trở lên nhiều lần có hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh

bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng;

c) Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên;

d) Người bán dâm có tính chất thường xuyên từ đủ 14 tuổi trở lên;

đ) Người có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây từ 2 lần vi phạm trở lên

trong 1 năm, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự :

Xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài;

Xâm phạm tài sản của tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài;

Chống người thi hành công vụ;

Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác

xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Tổ chức cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước

ngoài trái phép.

e) Người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào

cơ sở giáo dục, nhưng trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam.

2. Không áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với người nước ngoài.

3. Thời điểm tính độ tuổi quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này là

ngày đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; thời điểm tính độ tuổi quy định

tại điểm e khoản 1 Điều này là ngày ký quyết định giáo dục tại cấp xã; căn cứ pháp lý

để xác định độ tuổi là giấy khai sinh, nếu không có giấy khai sinh thì phải căn cứ vào

chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

1. Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã phải kịp thời, đúng người, đúng thẩm

quyền, thủ tục, trình tự được quy định trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và

Nghị định này.

2. Khi quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã phải căn cứ vào quy định

của pháp luật, căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi



phạm, nhân thân của đối tượng và những tình tiết khác có liên quan để quyết định

thời hạn áp dụng biện pháp này cho phù hợp.

3. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân

phẩm của người được giáo dục tại cấp xã (sau đây gọi chung là người được giáo

dục) hoặc buộc người đó phải thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật không quy

định.

Điều 5. Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

1. Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã là sáu tháng kể từ khi thực hiện

hành vi vi phạm quy định tại điểm a hoặc kể từ khi thực hiện lần cuối hành vi vi phạm

quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 3 Nghị định này; thời hiệu nói trên

cũng được áp dụng đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Nghị định

này, kể từ khi thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 25 Pháp

lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, người có hành vi vi phạm cố

tình trốn tránh, thì thời hiệu được tính lại kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý, giáo dục đối với người được giáo dục

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, thực hiện biện

pháp giáo dục tại cấp xã, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, đơn vị dân

cư ở cơ sở và gia đình quản lý, giáo dục những người được giáo dục sửa chữa sai

phạm để trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy

tắc của cuộc sống cộng đồng.

2. Các cơ quan, tổ chức hữu quan, đơn vị dân cư ở cơ sở có trách nhiệm phối hợp

với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý, giáo dục người được giáo dục.

3. Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp tổ chức

thực hiện biện pháp giáo dục tại cấp xã.

4. Gia đình có người được giáo dục có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban

nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức được giao quản lý, giáo dục (sau đây gọi chung

là tổ chức được giao quản lý, giáo dục) trong việc quản lý, giáo dục người được giáo

dục.



Điều 7. Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện biện pháp giáo dục tại cấp xã

1. Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện biện pháp giáo dục tại cấp xã do ngân sách

cấp xã cấp và được hỗ trợ từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm; phòng, chống

mại dâm; phòng, chống ma tuý.

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã được tiếp nhận sự tài trợ, giúp đỡ về vật chất của các cơ

quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để sử dụng vào việc thực

hiện biện pháp giáo dục tại cấp xã theo quy định của pháp luật.

3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí cho việc thực hiện biện pháp giáo dục tại cấp xã

phải đúng mục đích và tuân theo các quy định của pháp luật.

Chương II
THỦ TỤC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

Điều 8. Áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã tự mình hoặc theo đề nghị của một trong các cơ

quan, tổ chức sau đây quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với

những đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này :

a) Trưởng Công an cấp xã;

b) Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã;

c) Đại diện cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc đại diện, đơn vị dân cư ở cơ sở.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cũng có thể quyết định giáo dục tại cấp xã trên

cơ sở hồ sơ biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng do cơ quan Công

an trực tiếp phát hiện, thụ lý, điều tra trong các vụ vi phạm pháp luật hoặc hồ sơ của

những đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục, nhưng đã trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60

tuổi đối với nam do cơ quan Công an cấp tỉnh, cấp huyện chuyển đến.

Điều 9. Đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

1. Đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã của cơ quan, tổ chức theo quy định

tại Điều 8 Nghị định này bằng văn bản và được gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

cấp xã.

Nội dung của văn bản đề nghị phải ghi rõ ngày, tháng, năm; địa điểm; họ, tên, địa chỉ

của người đề nghị hoặc họ, tên của người đại diện cơ quan, tổ chức đề nghị; họ, tên,



ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, nhân thân của đối tượng bị áp dụng giáo dục tại

cấp xã; lý do đề nghị và phải có chữ ký của người đề nghị hoặc người đại diện cơ

quan, tổ chức.

2. Đối với các trường hợp do cơ quan Công an cấp tỉnh, cấp huyện chuyển hồ sơ

đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo

dục tại cấp xã theo quy định tại Điều 8 Nghị định này, thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

cấp xã phải chuyển ngay hồ sơ đó đến Trưởng Công an cấp xã. Trưởng Công an

cấp xã có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, báo cáo tóm tắt hồ sơ và những vi phạm

pháp luật của người được đề nghị áp dụng giáo dục tại cấp xã, những biện pháp

giúp đỡ, giáo dục đã áp dụng đối với người đó theo quy định tại Điều 10 Nghị định

này.

Điều 10. Xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

cấp xã triệu tập và chủ trì cuộc họp gồm Trưởng Công an cấp xã, đại diện Ban Tư

pháp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện đơn vị dân cư ở cơ sở, đại diện gia đình

của người được đề nghị giáo dục để xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã.

Tùy theo từng đối tượng được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã, Chủ

tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thể mời đại diện của nhà trường, Đoàn Thanh niên,

Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Thanh tra nhân dân, Ban Giáo dục, Ban Dân số, Gia đình

và Trẻ em, Tổ hoà giải ở cơ sở tham dự cuộc họp.

2. Tại cuộc họp, đại diện cơ quan, tổ chức đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại

cấp xã trình bày lý do, nêu những vi phạm pháp luật của người được đề nghị giáo

dục tại cấp xã, những biện pháp giúp đỡ, giáo dục đã áp dụng đối với người đó (nếu

có). Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có thể yêu cầu

người được đề nghị giáo dục có mặt để họ trình bày ý kiến của mình tại cuộc họp.

Các đại biểu tham gia cuộc họp phát biểu ý kiến thảo luận về việc áp dụng biện pháp

giáo dục đối với người được đề nghị.

Nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản.


